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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MỸ THẠNH


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 607/BC-UBND
	
	Mỹ Thạnh, ngày 09 tháng 11  năm  2015


BÁO CÁO

 Thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Mỹ Thạnh
PHẦN MỞ ĐẦU

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;


- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;


- Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;


- Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014;


- Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014;


- Công văn 1592/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014;


- Căn cứ Phương án số 5147/PA-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014;
- Căn cứ  Kế hoạch số 5943/KH-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng năm 2014; 

- Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-STNMT ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre,

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là tài liệu quan trọng và cần thiết, không chỉ phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai của các cấp mà còn cần thiết đối với nhiều ngành, lĩnh vực. Làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch quốc phòng, an ninh, quy hoạch cho từng ngành của các địa phương.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất làm cơ sở để Ủy ban nhân dân xã quản lý và sử dụng đất của địa phương và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã là dữ liệu cơ bản để tổng hợp, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh và Quốc gia.

2. Yêu cầu

 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 xã Mỹ Thạnh đáp ứng các yêu cầu sau:

- Thể hiện toàn bộ diện tích các loại đất trong đường địa giới hành chính theo Chỉ thị 364/TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc Quyết định điều chỉnh địa giới hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các đơn vị hành chính mới điều chỉnh.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được xây dựng theo các chỉ tiêu phân loại đất của Thông tư 28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Việc khoanh vẽ tất cả các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng và cùng đối tượng sử dụng , phải thể hiện đúng với toàn bộ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. 

-  Xây dựng hoàn chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 bằng công nghệ số.

-  Nội dung, phương pháp, kết quả xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số được thực hiện  theo quy trình, quy phạm và các phần mềm của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

PHẦN I

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Xã Mỹ Thạnh huyện Giồng Trôm, thuộc cù lao Bảo có tổng diện tích tự nhiên là 730.27 ha. Trong đó :


- Đất nông nghiệp: 554.07 ha.

- Đất phi nông nghiệp: 176.20 ha.

Ranh giới hành chính của xã được xác định như sau:

+ Phía Bắc giáp: Thành phố Bến Tre, xã Phong Nẫm.

+ Phía Nam giáp: xã Thuận Điền, xã Lương Phú.

+ Phía Đông giáp: xã Phong Nẫm, xã Lương Hòa, xã Lương Phú.

+ Phía Tây giáp: Thành phố Bến Tre.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Từ ngày 01/01/2015, UBND huyện Giồng Trôm tổ chức triển khai trên địa bàn các xã, thị trấn dựa vào bản đồ địa chính đã được chỉnh lý biến động để điều tra, khoanh vẽ, xác định ranh giới các khoanh đất theo mục đích sử dụng và theo đối tượng sử dụng đất. 

- Tháng 03/2015, hoàn thành công tác điều tra khoanh vẽ. 

- Tháng 06/2015, hoàn thành bản đồ khoanh vẽ. 

- Tháng 08/2015, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, chuyển kiểm tra, đối sót.

- Đến 10/9/2015 hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Mỹ Thạnh năm 2014.

PHẦN II

LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

I. PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

1. Các nguồn tài liệu sử dụng

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010;

- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/2000 theo hệ tọa độ HN-72 dạng giấy và dạng số;

- Bản đồ địa chính trích đo của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn xã.

2. Phương pháp, công nghệ thành lập

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 xã Mỹ Thạnh được thành lập bằng công nghệ số tỷ lệ 1/5.000 trên phần mềm MicroStation, dạng file *.dgn cùng các phần mềm, công cụ phục vụ cho việc xây dựng và biên tập toàn bộ các đối tượng  dưới dạng đồ họa. 

2.1. Cơ sở toán học của bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã được thành lập dưới dạng số, trên mặt phẳng hình chiếu, múi chiếu 30 có hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều dài ko = 0,9999, kinh tuyến trục 1050 45’;

- Khung bản đồ hiện trạng sử dụng đất được trình bày theo quy định bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/5.000 chỉ biểu thị lưới kilômét, với kích thước ô vuông lưới kilômét là 10cm x 10cm;

- Các thông số của file chuẩn của bản đồ hiện trạng sử dụng đất như sau:

+ Hệ tọa độ bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000;

+ Đơn vị làm việc (Working Units) gồm đơn vị làm việc chính (Master Units) là mét (m); đơn vị làm việc phụ (Sub Units) là milimét (mm); độ phân giải (Resolution) là 1.000.

2.2. Quy trình thực hiện

* Tổng hợp, khái quát hóa bản đồ kết quả điều tra kiểm kê:

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã được thành lập trên cơ sở biên tập, tổng hợp, khái quát hóa từ bản đồ kết quả điều tra kiểm kê đất. Việc tổng hợp, khái quát hóa nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng cấp bảo đảm yêu cầu sau:

+ Mức độ tổng hợp, khái quát hóa nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng cấp phải tương ứng với tỷ lệ bản đồ dạng giấy được in ra trong đó ưu tiên thể hiện mã loại đất chi tiết, ranh giới khoanh đất và các yếu tố hình tuyến được khái quát hóa.

+  Ranh giới các khoanh đất của bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã thể hiện ranh giới và ký hiệu các khoanh đất theo chỉ tiêu kiểm kê đất đai.

+  Nhãn khoanh đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp chỉ thể hiện mã loại đất.

+ Các khoanh đất thể hiện trên bản đồ hiện trạng khi có diện tích theo quy định như sau:

	Tỷ lệ bản đồ
	Diện tích khoanh đất trên bản đồ

	Từ 1:000 đến 1:10000
	≥ 16 mm2


+ Trường hợp khoanh đất có diện tích nhỏ hơn theo quy định trên đây thì được ghép vào các khoanh đất lớn hơn liền kề. Riêng đối với các đảo có diện tích nhỏ hơn quy định trên đây thì vẫn phải được thể hiện trên bản đồ hiện trạng kèm theo ghi chú tên đảo (nếu có) mà không thực hiện tổng quát hóa; 

+ Các yếu tố địa hình, địa vật, ghi chú thuyết minh khác được lựa chọn, bổ sung hoặc loại bỏ đảm bảo phù hợp về mật độ thông tin, khả năng đọc và tính mỹ quan của bản đồ;

* Biên tập, trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất:

- Đường địa giới hành chính: Bản đồ đồ hiện trạng sử dụng đất xã Mỹ Thạnh thể hiện địa giới hành chính cấp xã, huyện.  

- Khoanh đất: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã thể hiện khoanh đất theo chỉ tiêu kiểm kê đất đai.

- Thuỷ hệ và các đối tượng có liên quan: Thể hiện ao, sông, ngòi, kênh, rạch.

- Giao thông và các đối tượng liên quan: Thể hiện phạm vi chiếm đất của các loại đường giao thông và các công trình giao thông.

2.3. Công nghệ  phần mềm

- Phần mềm dùng để biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là phần mềm Microstation và phần mềm hỗ trợ: Famis, Map Subject đáp ứng theo các yêu cầu;

- Tệp tin bản đồ ở dạng mở, cho phép chỉnh sửa, cập nhật thông tin khi cần thiết và có khả năng chuyển đổi khuôn dạng;

- Các ký hiệu dạng điểm trên bản đồ thể hiện bằng các ký hiệu dạng cell được thiết kế sẵn trong các tệp *.cell;

- Các đối tượng dạng đường (là một trong các dạng LineString, Chain, Complex Chain hoặc Polyline, … theo phần mềm biên tập) thể hiện liên tục, không đứt đoạn và chỉ được dừng tại các điểm nút giao nhau giữa các đường thể hiện các đối tượng cùng kiểu;

- Những đối tượng dạng vùng (polygon) được vẽ ở dạng pattern, shape, complex shape hoặc fill color. Những đối tượng dạng vùng là các vùng khép kín;

- Các đối tượng trên bản đồ thể hiện đúng lớp, màu sắc, lực nét và các thông số kèm theo như quy định tại bảng phân lớp đối tượng. Mỗi khoanh đất phải có một mã loại đất, khi biên tập lược bỏ để in không được xóa mà phải chuyển về lớp riêng để lưu trữ. 

- Tệp tin bản đồ hiện trạng sử dụng đất dạng số hoàn thành ở định dạng file *.dgn của phần mềm Microstation, kèm theo file nguồn ký hiệu và lý lịch bản đồ; file phải ở dạng mở, cho phép chỉnh sửa, cập nhật thông tin khi cần thiết và có khả năng chuyển đổi khuôn dạng; fonts chữ, số tiếng Việt, bảng mã Unicode; thư viện các ký hiệu độc lập được tạo sẵn trong thư viện “HT” cho các dãy tỷ lệ có tên tương ứng là ht1-5.cell, ht10-25.cell, ht50-100.cell, ht250-1tr.cell,…; thư viện các ký hiệu hình tuyến theo dãy tỷ lệ có tên tương ứng là ht1-5.rsc, ht10-25.rsc, ht50-100.rsc, ht250-1tr.rsc…; bảng màu có tên là ht.tbl.

Các bước thực hiện:

- Biên tập khái quát hoá các khoanh đất từ bản đồ kết quả kiểm kê;

- Chạy sửa lỗi, tạo vùng các khoanh đất;

- Gán mã loại đất cho các khoanh đất;

- Tô màu các khoanh đất theo quy định;

- Biên tập hệ thống giao thông và các đối tượng có liên quan;

- Biên tập hệ thống thuỷ hệ và các đối tượng có liên quan;

- Biên tập các yếu tố kinh tế - xã hội, ghi chú, thuyết minh;

- Biên tập địa giới hành chính các cấp;

- Biên tập khung bản đồ hiện trạng;

- In phục vụ kiểm tra nghiệm thu;

- Chỉnh sửa hoàn thiện sau khi được kiểm tra nghiệm thu, hoàn thiện in ấn giao nộp sản phẩm.

II. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

Các yếu tố nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 xã Mỹ Thạnh được thể hiện đầy đủ đã phản ánh đúng hiện trạng sử dụng đất, mức độ tổng hợp và thể hiện các yếu tố nội dung bản đồ theo đúng quy định kỹ thuật được nêu tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Nội dung của bản đồ hiện trạng sử dụng đất gồm:

- Cơ sở toán học gồm khung bản đồ, lưới kilômét, lưới  kinh vĩ tuyến, chú dẫn, trình bày ngoài khung và các nội dung có liên quan;

- Biên giới Quốc gia và đường địa giới các cấp;

- Ranh giới các khoanh đất;

- Thuỷ hệ và các đối tượng có liên quan;

- Giao thông và các đối tượng có liên quan;

- Các yếu tố kinh tế - xã hội;

- Các ghi chú, thuyết minh;

Chất lượng bản đồ hiện trạng sử dụng đất về hình thức, mức độ đầy đủ của nội dung; sự thống nhất giữa màu và ký hiệu loại đất; mức độ chính xác các khoanh đất trên bản đồ; mức độ sai lệch diện tích giữa các loại đất giữa bản đồ hiện trạng với số liệu kiểm kê đảm bảo chất lượng theo quy định đáp ứng được cho việc quản lý đất đai của địa phương trong những năm tiếp theo nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của các thời kỳ trước đây đồng thời nâng cao chất lượng và kiểm soát chặt chẽ kết quả kiểm kê, giảm mức độ sai lệch diện tích giữa các loại đất giữa bản đồ hiện trạng với số liệu kiểm kê.

III. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Hệ thống chỉ tiêu các loại đất trước đây so với Luật Đất đai năm 2013 có nhiều điểm rất khác nhau, khó khăn cho việc chuyển đổi hệ thống số liệu từ chỉ tiêu cũ sang hệ thống số liệu theo chỉ tiêu mới, góp phần ảnh hưởng đến công tác biên tập bản đồ.

- Các công trình, dự án đã thực hiện nhưng chưa được đo đạc chỉnh lý biến động trên bản đồ địa chính gây ảnh hưởng đến công tác điều tra khoanh vẽ và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

PHẦN III

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 
I. KẾT LUẬN

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 xã Mỹ Thạnh là một loại bản đồ chuyên đề có tầm quan trọng đặc biệt của ngành Tài nguyên và Môi trường, đây là một loại thông tin cơ bản của ngành thể hiện chi tiết hiện trạng của sự phân bố các loại đất tại thời điểm kiểm kê 31/12/2014.

Kết quả của việc xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của  xã Mỹ Thạnh giúp địa phương quản lý tốt tình hình sử dụng đất để có định hướng trong việc phát triển kinh tế -xã hội; đồng thời là nguồn tài liệu kế thừa cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai cho những năm tiếp theo.

II. KIẾN NGHỊ

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh kính đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giồng Trôm kiểm tra, nghiệm thu bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, để làm cơ sở cho việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp huyện và đưa vào khai thác, sử dụng, phục vụ cho nhu cầu quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai theo đúng quy định trên địa bàn xã.

Trên đây là báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giồng Trôm theo dõi, chỉ đạo./.
 
	Nơi nhận:
	
	CHỦ TỊCH

	- Sở TN & MT tỉnh Bến Tre.

- UBND huyện Giồng Trôm.

- Phòng TN & MT huyện 


- Lưu: VT, ánh, 8b.
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